
Sáng Chiều Sáng Chiều

1 05/11/2024 00078 501230339 Lê Nguyễn Quốc An 07/12/2005 CD23CT6

2 07/12/2024 00757 501200430 Văn Thị Hoài An 02/10/2002 CD20CT3

3 05/11/2024 00074 506210141 Phạm Hoàng Anh 03/02/2003 CD21LM1

4 03/12/2024 00678 501230005 Trương Ngọc Vân Anh 04/07/2003 CD23CT1

5 05/12/2024 00705 501230356 Nguyễn Việt Anh 24/09/2001 CD23CT4

6 06/12/2024 00748 501230266 Lê Thị Hồng Anh 22/06/2005 CD23CT3

7 12/12/2024 00812 501230190 Nguyễn Tô Kiều Anh 06/12/2005 CD23CT5

8 12/12/2024 00806 501220187 Nguyễn Đức Anh 28/10/2004 CD22CT2

9 12/12/2024 00832 512220455 Nguyễn Công Bảo 19/09/2004 CD22MK1

10 12/12/2024 00878 510230437 Trần Quốc Bảo 19/11/2003 CD23DH1

11 02/10/2024 10355 506230461 Hoàng Ngọc Gia Bảo 08/10/2005 CD23CM1

12 12/12/2024 00854 501230490 Phan Thanh Bình 22/02/2005 CD23CT7

13 21/11/2024 00484 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm 09/06/2005 CD23LM1

14 25/11/2024 00548 511240003 Nguyễn Minh Cảnh 19/04/2002 CD24LG1

15 04/12/2024 00688 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh 01/06/2001 CL23CT1

16 12/12/2024 00842 507210066 Lê Hồng Nguyệt Cát 22/09/2001 CD21QT1

17 12/12/2024 00821 511230335 Nguyễn Thị Ngọc Châu 04/09/2004 CD23LG1

18 29/11/2024 00622 501220694 Trương Văn Chiến 08/02/2004 CD22CT10

19 29/11/2024 00631 501230257 Mai Chí Cường 19/08/2005 CD23DH1

20 12/12/2024 00804 501220113 Nguyễn Thế Cường 22/09/2003 CD22CT2

21 12/12/2024 00829 518230222 Trần Trung Cường 19/10/2005 CD23TW1

22 17/10/2024 10433 501230162 Nguyễn Tuấn Cường 07/09/2005 CD23CT6

23 09/11/2024 00118 501200196 Nguyễn Tấn Đạt 06/09/2002 CD20CT3

24 11/11/2024 00131 501220348 Đỗ Quốc Đạt 15/01/2004 CD22CT4

25 25/11/2024 00587 501210819 Nguyễn Thành Đạt 30/10/2003 CD21CT9

26 12/12/2024 00839 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 07/07/2004 TC22TH1

27 21/11/2024 00468 501230121 Dương Trạch Đông 07/09/2005 CD23CT4

28 12/12/2024 00825 601230009 Trịnh Thái Đức 28/05/2005 CL23CT1

29 13/11/2024 00147 501220167 Trần Trí Dũng 14/10/2004 CD22CT8

30 07/12/2024 00758 501230231 Lê Bảo Duy 04/12/2005 CD23CT4

31 07/12/2024 00752 513230365 Nguyễn Thị Hoài Duyên 11/07/2005 CD23TD1

32 12/12/2024 00868 501200466 Nguyễn Hoài Giang 10/08/2002 CD20CT7

33 09/12/2024 00761 510230166 Đàm Hồng Hân 23/09/2001 CD23DH1

34 11/11/2024 00125 507230355 Trần Thị Hằng 26/01/2005 CD23QT1

35 04/12/2024 00700 507230148 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 02/05/2005 CD23QT1

36 29/11/2024 00633 501220464 Cao Anh Hào 11/10/1995 CD22CT11

37 12/12/2024 00843 601220013 Nguyễn Anh Hào 25/07/2001 CL22CT2

38 12/12/2024 00799 601230010 Triệu Xuân Hiền 25/11/2002 CL23CT1

39 02/12/2024 00671 501220580 Nguyễn Quang Hiệp 19/06/2004 CD22CT5

40 21/11/2024 00483 514230233 Nguyễn Đình Hiếu 18/09/2005 CD23LM1

41 09/12/2024 00770 501230512 Trần Quốc Hiếu 24/04/2005 CD23CT7

42 12/12/2024 00847 510210591 Phạm Minh Hiếu 02/08/2003 CD21DH2

43 12/12/2024 00810 501230375 Thái Hoà 30/04/2005 CD23CT3

44 12/12/2024 00819 501230500 Đặng Hải Hoàng 28/09/2005 CD23CT7

45 12/12/2024 00867 505210798 Cao Văn Hoàng 18/08/2002 CD21CM1

46 29/10/2024 00029 510210060 Hoàng Mạnh Hùng 11/06/2001 CD21DH2

47 07/10/2024 10371 506220433 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/2004 CD22CM1

48 30/10/2024 00034 501210444 Nguyễn Việt Hưng 03/04/2003 CD21CT9

49 21/11/2024 00469 501230324 Nguyễn Quốc Hưng 25/01/2004 CD23CT6

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày: 15&22/12/2024

DANH SÁCH THÍ SINH ÔN THI TADR - ĐỢT 4/2024

Ngày sinh LớpHọ và tên
22/12/202415/12/2024

STT Ngày thu

Số 

biên 

lai

MSSV



50 22/11/2024 00516 514230102 Võ Trung Hưng 05/07/2003 CD23LM1

51 03/12/2024 00674 501230051 Ngũ Minh Huy 05/07/1999 CD23CT1

52 11/12/2024 00788 501220065 Nguyễn Hoàng Kha 23/12/1999 CD22CT11

53 30/11/2024 00656 514220006 Phạm Trọng Khang 07/11/2000 CD22LM1

54 12/12/2024 00840 510210812 Nguyễn An Khang 06/01/2003 CD21DH2

55 19/11/2024 00435 510210120 Nguyễn Chí Khanh 02/01/2003 CD21DH2

56 10/12/2024 00771 501220040 Lê Bảo Khanh 08/08/2003 CD22DH1

57 12/12/2024 00851 510230452 Đỗ Hoàng Khanh 19/04/2005 CD23DH1

58 30/11/2024 00657 506220844 Trần Hữu Khánh 26/06/2002 CD22CM1

59 22/11/2024 00485 501230309 Mai Hoàng Khiêm 12/07/2005 CD23CT3

60 05/12/2024 00706 511230280 Ông Lâm Quốc Khiêm 09/01/2005 CD23LG1

61 04/12/2024 00691 601230016 Thái Trần Đăng Khoa 29/03/2005 CL23CT1

62 06/12/2024 00744 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/12/1995 CL23CT1

63 12/12/2024 00835 501210093 Nguyễn Hoàng Kỳ 20/01/2003 CD21DH1

64 12/12/2024 00815 510230288 Tẩy Thăng Duy Lâm 26/01/2005 CD23DH1

65 05/11/2024 00077 501220711 Nguyễn Việt Lành 17/04/2004 CD22CT7

66 12/12/2024 00818 501220153 Bùi Thanh Liêm 08/01/2000 CD22CT2

67 29/11/2024 00648 610220008 Võ Tường Linh 09/08/2000 CL22DH1

68 12/12/2024 00809 517230216 Huỳnh Tú Linh 28/11/2005 CD23TT1

69 12/12/2024 00816 510230254 Tẩy Thăng Tú Linh 17/01/2005 CD23DH1

70 25/11/2024 00563 510220342 Nguyễn Thắng Lợi 16/09/2004 CD22DH2

71 31/10/2024 00043 601220003 Đặng Đình Long 23/05/1996 CL22CT2

72 18/11/2024 00384 601230014 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 CL23CT1

73 12/12/2024 00853 601220026 Nguyễn Phi Hoàng Long 26/06/1996 CL22CT2

74 04/11/2024 00062 501220160 Nguyễn Thành Luân 03/08/2004 CD22CT4

75 02/10/2024 10356 506230591 Trịnh Văn Luật 08/11/2005 CD23CM1

76 02/12/2024 00666 501230155 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/10/2005 CD23CT6

77 04/11/2024 00068 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003 CD21QT1

78 31/10/2024 00042 501230093 Nguyễn Minh Mẫn 08/09/2003 CD23CT3

79 11/12/2024 00789 501230129 Trần Quang Mạnh 13/05/2005 CD23CT6

80 04/11/2024 00069 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001 CD22DH2

81 03/12/2024 00680 501220590 Nguyễn Công Minh 13/09/1996 CD22CT11

82 06/12/2024 00737 510210824 Ngô Phước Minh 01/08/2003 CD21DH2

83 12/12/2024 00814 501220746 Nguyễn Hoàng Tú Minh 14/09/2004 CD22CT7

84 14/11/2024 00180 508220354 Phạm Nguyễn Hoàng My 23/09/2004 CD22KT1

85 18/11/2024 00391 606230003 Nguyễn Hoàng Nam 03/02/2001 CL23CT1

86 29/11/2024 00637 601230004 Nguyễn Anh Nam 02/11/2005 CL23CT1

87 06/12/2024 00741 801230020 Võ Hoàng Nam 31/10/2005 TC23TH1

88 12/12/2024 00800 601230008 Điểu - Nam 22/10/2005 CL23CT1

89 04/12/2024 00685 513230269 Huỳnh Kiều Nga 20/04/2005 CD23TD1

90 25/11/2024 00600 508220129 Ngô Kim Ngân 16/01/2003 CD22KT1

91 04/12/2024 00689 606230002 Trần Minh Nghĩa 22/03/2001 CL23CT1

92 04/11/2024 00067 501220460 Lê Khã Nghiêm 12/07/2004 CD22CT3

93 12/11/2024 00133 501230201 Đỗ Huỳnh Như Ngọc 14/04/2005 CD23CT6

94 04/12/2024 00695 501220432 Lê Ngọc 17/03/1995 CD22CT11

95 09/12/2024 00768 510230261 Trần Minh Ngọc 13/03/2005 CD23DH2

96 21/11/2024 00467 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên 14/06/2005 CD23LM1

97 12/12/2024 00794 510200508 Trần Minh Nguyên 07/09/1999 CD20DH5

98 12/12/2024 00849 501230041 Nguyễn Văn Nguyên 14/03/1997 CD23CT1

99 03/12/2024 00681 801230018 Lê Thiện Nhân 26/08/2004 TC23TH1

100 12/12/2024 00879 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 23/04/2005 TC21TH1

101 26/11/2024 00607 511240447 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/11/2006 CD24LG5

102 30/11/2024 00660 501220208 Trần Thị Tuyết Nhi 17/11/2004 CD22CT4

103 23/11/2024 00534 801230002 Huỳnh Minh Nhí 12/09/1997 TC23TH1

104 12/12/2024 00827 513240387 Bùi Thị Bảo Như 11/06/2006 CD24TD3

105 22/11/2024 00517 507230400 Hoàng Thị Oanh 23/05/2005 CD23QT1

106 28/09/2024 10336 501210557 Lê Long Phi 04/04/2001 CD21CT7

107 17/10/2024 10436 506230443 Trần Ngọc Phong 19/01/2003 CD23CM1

108 25/10/2024 10487 501210002 Lê Triệu Phú 20/03/1997 CD21DH1

109 25/10/2024 10488 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú 09/01/2002 CD22CT4



110 02/12/2024 00665 502220141 Võ Nhựt Phương 04/07/2003 CD22TM1

111 18/10/2024 10438 601230015 Nguyễn Thanh Phương 26/09/2005 CL23CT1

112 06/12/2024 00750 514230421 Trương Ngọc Yến Quỳnh 03/10/2005 CD23LM1

113 03/12/2024 00679 501230002 Sin Ly Sa 11/11/2002 CD23CT1

114 12/12/2024 00795 510230060 Cao Minh Sang 16/04/2004 CD23DH1

115 24/10/2024 10485 501210209 Vương Thành Sang 01/12/2003 CD21CT4

116 12/12/2024 00826 501200488 Phạm Hoàng Sơn 26/11/2000 CD20CT12

117 25/11/2024 00601 510220451 Phạm Thị Hoài Sương 21/05/2004 CD22DH1

118 29/11/2024 00630 501230486 Hỷ Hào Tân 04/04/2005 CD23CT6

119 06/12/2024 00743 501230256 Phan Thành Tấn 01/03/2002 CD23CT3

120 21/11/2024 00461 601230006 Nguyễn Trọng Thanh 24/01/2005 CL23CT1

121 12/12/2024 00793 501220804 Trương Văn Thanh 25/09/2001 CD22CT5

122 11/11/2024 00130 501200053 Phan Chí Thành 25/10/1998 CD20CT2

123 26/10/2024 10499 501230127 Trần Đình Thành 23/10/2005 CD23LM1

124 02/12/2024 00669 501230483 Bùi Thuận Thiên 15/02/2005 CD23CT6

125 24/10/2024 10481 501200394 Trần Văn Thiên 18/09/2002 CD20CT6

126 13/11/2024 00150 501220534 Bùi Văn Thoại 30/10/2004 CD22CT9

127 05/12/2024 00728 501210683 Nguyễn Hiếu Thuận 17/06/2002 CD21CT9

128 05/12/2024 00725 501220528 Ngô Nguyễn Thành Tiến 13/09/2004 CD22CT9

129 07/10/2024 10369 501220658 Võ Minh Tiến 06/11/2004 CD22CT9

130 09/12/2024 00762 510230173 Lưu Gia Toàn 17/11/2000 CD23DH1

131 12/12/2024 00796 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm 29/11/2001 CD23DH1

132 12/12/2024 00813 510220681 Trần Minh Trí 02/11/2004 CD22DH4

133 09/12/2024 00766 510200098 Đinh Quang Triết 02/04/2000 CD20DH4

134 12/12/2024 00811 501230239 Nguyễn Khánh Trinh 11/03/2005 CD23CT3

135 04/12/2024 00684 513230189 Vương Đỗ Trọng 18/12/2005 CD23TD1

136 02/12/2024 00672 501230508 Lộc Quang Trung 04/11/2005 CD23CT6

137 12/12/2024 00848 518230099 Nguyễn Vũ Hữu Trung 27/02/2003 CD23DH1

138 06/11/2024 00087 501220182 Chu Thị Cẩm Tú 11/10/2004 CD22CT4

139 17/10/2024 10437 506230362 Nguyễn Tuấn Tú 18/03/2004 CD23CM1

140 21/11/2024 00458 513220193 Hồ Công Tuân 06/12/2004 CD22TD1

141 15/11/2024 00266 501220726 Lê Xuân Tùng 24/06/2004 CD22CT7

142 08/11/2024 00110 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006 TC22TH1

143 09/12/2024 00764 510230131 Võ Ngọc Thanh Tuyền 27/06/2005 CD23DH3

144 12/12/2024 00860 501210201 Lê Đức Uy 27/03/2000 CD21CT9

145 20/11/2024 00454 501220093 Phạm Thị Phương Uyên 02/02/2003 CD22CT2

146 04/12/2024 00690 507230453 Huỳnh Mộng Tố Uyên 16/07/2005 CD23QT1

147 04/12/2024 00701 507230504 Huỳnh Duy Uyên 19/04/2005 CD23QT1

148 05/12/2024 00730 501230292 Ngô Bảo Văn 10/08/2004 CD23CT4

149 06/12/2024 00733 801230012 Bùi Hữu Văn 15/06/2005 TC23TH1

150 11/10/2024 10391 510210276 Ngô Phối Văn 13/05/2003 CD21DH1

151 15/11/2024 00277 501220444 Lê Quốc Việt 20/07/2004 CD22CT4

152 05/12/2024 00731 506220815 Lê Long Việt 09/11/2001 CD22CM1

153 17/10/2024 10431 506230341 Nguyễn Văn Việt 20/09/2005 CD23CM1

154 17/10/2024 10432 501230123 Phan Lu Vỹ 14/10/2005 CD23CT6

155 13/11/2024 00141 507230063 Lê Thị Yến 12/12/1996 CD23QT1

Tổng cộng: 155



GV: Đặng Võ Minh Kha

Sáng Chiều Sáng Chiều

1 05/11/2024 00078 501230339 Lê Nguyễn Quốc An 07/12/2005 CD23CT6

2 07/12/2024 00757 501200430 Văn Thị Hoài An 02/10/2002 CD20CT3

3 05/11/2024 00074 506210141 Phạm Hoàng Anh 03/02/2003 CD21LM1

4 03/12/2024 00678 501230005 Trương Ngọc Vân Anh 04/07/2003 CD23CT1

5 05/12/2024 00705 501230356 Nguyễn Việt Anh 24/09/2001 CD23CT4

6 06/12/2024 00748 501230266 Lê Thị Hồng Anh 22/06/2005 CD23CT3

7 12/12/2024 00812 501230190 Nguyễn Tô Kiều Anh 06/12/2005 CD23CT5

8 12/12/2024 00806 501220187 Nguyễn Đức Anh 28/10/2004 CD22CT2

9 12/12/2024 00832 512220455 Nguyễn Công Bảo 19/09/2004 CD22MK1

10 12/12/2024 00878 510230437 Trần Quốc Bảo 19/11/2003 CD23DH1

11 02/10/2024 10355 506230461 Hoàng Ngọc Gia Bảo 08/10/2005 CD23CM1

12 12/12/2024 00854 501230490 Phan Thanh Bình 22/02/2005 CD23CT7

13 21/11/2024 00484 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm 09/06/2005 CD23LM1

14 25/11/2024 00548 511240003 Nguyễn Minh Cảnh 19/04/2002 CD24LG1

15 04/12/2024 00688 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh 01/06/2001 CL23CT1

16 12/12/2024 00842 507210066 Lê Hồng Nguyệt Cát 22/09/2001 CD21QT1

17 12/12/2024 00821 511230335 Nguyễn Thị Ngọc Châu 04/09/2004 CD23LG1

18 29/11/2024 00622 501220694 Trương Văn Chiến 08/02/2004 CD22CT10

19 29/11/2024 00631 501230257 Mai Chí Cường 19/08/2005 CD23DH1

20 12/12/2024 00804 501220113 Nguyễn Thế Cường 22/09/2003 CD22CT2

21 12/12/2024 00829 518230222 Trần Trung Cường 19/10/2005 CD23TW1

22 17/10/2024 10433 501230162 Nguyễn Tuấn Cường 07/09/2005 CD23CT6

23 09/11/2024 00118 501200196 Nguyễn Tấn Đạt 06/09/2002 CD20CT3

24 11/11/2024 00131 501220348 Đỗ Quốc Đạt 15/01/2004 CD22CT4

25 25/11/2024 00587 501210819 Nguyễn Thành Đạt 30/10/2003 CD21CT9

26 12/12/2024 00839 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 07/07/2004 TC22TH1

27 21/11/2024 00468 501230121 Dương Trạch Đông 07/09/2005 CD23CT4

28 12/12/2024 00825 601230009 Trịnh Thái Đức 28/05/2005 CL23CT1

29 13/11/2024 00147 501220167 Trần Trí Dũng 14/10/2004 CD22CT8

30 07/12/2024 00758 501230231 Lê Bảo Duy 04/12/2005 CD23CT4

Phòng: A.301

Ghi chú

S

T

T

Ngày thu
Số 

biên lai
MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp

15/12/2024 22/12/2024

Ngày: 15&22/12/2024

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ÔN THI TADR - ĐỢT 4/2024



31 07/12/2024 00752 513230365 Nguyễn Thị Hoài Duyên 11/07/2005 CD23TD1

32 12/12/2024 00868 501200466 Nguyễn Hoài Giang 10/08/2002 CD20CT7

33 09/12/2024 00761 510230166 Đàm Hồng Hân 23/09/2001 CD23DH1

34 11/11/2024 00125 507230355 Trần Thị Hằng 26/01/2005 CD23QT1

35 04/12/2024 00700 507230148 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 02/05/2005 CD23QT1

36 29/11/2024 00633 501220464 Cao Anh Hào 11/10/1995 CD22CT11

37 12/12/2024 00843 601220013 Nguyễn Anh Hào 25/07/2001 CL22CT2

38 12/12/2024 00799 601230010 Triệu Xuân Hiền 25/11/2002 CL23CT1

39 02/12/2024 00671 501220580 Nguyễn Quang Hiệp 19/06/2004 CD22CT5

40 21/11/2024 00483 514230233 Nguyễn Đình Hiếu 18/09/2005 CD23LM1

Tổng cộng: 40



GV: Nguyễn Thị Mỹ Chi

Sáng Chiều Sáng Chiều

41 09/12/2024 00770 501230512 Trần Quốc Hiếu 24/04/2005 CD23CT7

42 12/12/2024 00847 510210591 Phạm Minh Hiếu 02/08/2003 CD21DH2

43 12/12/2024 00810 501230375 Thái Hoà 30/04/2005 CD23CT3

44 12/12/2024 00819 501230500 Đặng Hải Hoàng 28/09/2005 CD23CT7

45 12/12/2024 00867 505210798 Cao Văn Hoàng 18/08/2002 CD21CM1

46 29/10/2024 00029 510210060 Hoàng Mạnh Hùng 11/06/2001 CD21DH2

47 07/10/2024 10371 506220433 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/2004 CD22CM1

48 30/10/2024 00034 501210444 Nguyễn Việt Hưng 03/04/2003 CD21CT9

49 21/11/2024 00469 501230324 Nguyễn Quốc Hưng 25/01/2004 CD23CT6

50 22/11/2024 00516 514230102 Võ Trung Hưng 05/07/2003 CD23LM1

51 03/12/2024 00674 501230051 Ngũ Minh Huy 05/07/1999 CD23CT1

52 11/12/2024 00788 501220065 Nguyễn Hoàng Kha 23/12/1999 CD22CT11

53 30/11/2024 00656 514220006 Phạm Trọng Khang 07/11/2000 CD22LM1

54 12/12/2024 00840 510210812 Nguyễn An Khang 06/01/2003 CD21DH2

55 19/11/2024 00435 510210120 Nguyễn Chí Khanh 02/01/2003 CD21DH2

56 10/12/2024 00771 501220040 Lê Bảo Khanh 08/08/2003 CD22DH1

57 12/12/2024 00851 510230452 Đỗ Hoàng Khanh 19/04/2005 CD23DH1

58 30/11/2024 00657 506220844 Trần Hữu Khánh 26/06/2002 CD22CM1

59 22/11/2024 00485 501230309 Mai Hoàng Khiêm 12/07/2005 CD23CT3

60 05/12/2024 00706 511230280 Ông Lâm Quốc Khiêm 09/01/2005 CD23LG1

61 04/12/2024 00691 601230016 Thái Trần Đăng Khoa 29/03/2005 CL23CT1

62 06/12/2024 00744 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/12/1995 CL23CT1

63 12/12/2024 00835 501210093 Nguyễn Hoàng Kỳ 20/01/2003 CD21DH1

64 12/12/2024 00815 510230288 Tẩy Thăng Duy Lâm 26/01/2005 CD23DH1

65 05/11/2024 00077 501220711 Nguyễn Việt Lành 17/04/2004 CD22CT7

66 12/12/2024 00818 501220153 Bùi Thanh Liêm 08/01/2000 CD22CT2

67 29/11/2024 00648 610220008 Võ Tường Linh 09/08/2000 CL22DH1

68 12/12/2024 00809 517230216 Huỳnh Tú Linh 28/11/2005 CD23TT1

69 12/12/2024 00816 510230254 Tẩy Thăng Tú Linh 17/01/2005 CD23DH1

70 25/11/2024 00563 510220342 Nguyễn Thắng Lợi 16/09/2004 CD22DH2

71 31/10/2024 00043 601220003 Đặng Đình Long 23/05/1996 CL22CT2

72 18/11/2024 00384 601230014 Nguyễn Duy Long 17/12/2005 CL23CT1
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73 12/12/2024 00853 601220026 Nguyễn Phi Hoàng Long 26/06/1996 CL22CT2

74 04/11/2024 00062 501220160 Nguyễn Thành Luân 03/08/2004 CD22CT4

75 02/10/2024 10356 506230591 Trịnh Văn Luật 08/11/2005 CD23CM1

76 02/12/2024 00666 501230155 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/10/2005 CD23CT6

77 04/11/2024 00068 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003 CD21QT1

78 31/10/2024 00042 501230093 Nguyễn Minh Mẫn 08/09/2003 CD23CT3

79 11/12/2024 00789 501230129 Trần Quang Mạnh 13/05/2005 CD23CT6

80 04/11/2024 00069 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001 CD22DH2

Tổng cộng: 40



GV: Nguyễn Trung Hiếu

Sáng Chiều Sáng Chiều

81 03/12/2024 00680 501220590 Nguyễn Công Minh 13/09/1996 CD22CT11

82 06/12/2024 00737 510210824 Ngô Phước Minh 01/08/2003 CD21DH2

83 12/12/2024 00814 501220746 Nguyễn Hoàng Tú Minh 14/09/2004 CD22CT7

84 14/11/2024 00180 508220354 Phạm Nguyễn HoàngMy 23/09/2004 CD22KT1

85 18/11/2024 00391 606230003 Nguyễn Hoàng Nam 03/02/2001 CL23CT1

86 29/11/2024 00637 601230004 Nguyễn Anh Nam 02/11/2005 CL23CT1

87 06/12/2024 00741 801230020 Võ Hoàng Nam 31/10/2005 TC23TH1

88 12/12/2024 00800 601230008 Điểu - Nam 22/10/2005 CL23CT1

89 04/12/2024 00685 513230269 Huỳnh Kiều Nga 20/04/2005 CD23TD1

90 25/11/2024 00600 508220129 Ngô Kim Ngân 16/01/2003 CD22KT1

91 04/12/2024 00689 606230002 Trần Minh Nghĩa 22/03/2001 CL23CT1

92 04/11/2024 00067 501220460 Lê Khã Nghiêm 12/07/2004 CD22CT3

93 12/11/2024 00133 501230201 Đỗ Huỳnh Như Ngọc 14/04/2005 CD23CT6

94 04/12/2024 00695 501220432 Lê Ngọc 17/03/1995 CD22CT11

95 09/12/2024 00768 510230261 Trần Minh Ngọc 13/03/2005 CD23DH2

96 21/11/2024 00467 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên 14/06/2005 CD23LM1

97 12/12/2024 00794 510200508 Trần Minh Nguyên 07/09/1999 CD20DH5

98 12/12/2024 00849 501230041 Nguyễn Văn Nguyên 14/03/1997 CD23CT1

99 03/12/2024 00681 801230018 Lê Thiện Nhân 26/08/2004 TC23TH1

100 12/12/2024 00879 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 23/04/2005 TC21TH1

101 26/11/2024 00607 511240447 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/11/2006 CD24LG5

102 30/11/2024 00660 501220208 Trần Thị Tuyết Nhi 17/11/2004 CD22CT4

103 23/11/2024 00534 801230002 Huỳnh Minh Nhí 12/09/1997 TC23TH1

104 12/12/2024 00827 513240387 Bùi Thị Bảo Như 11/06/2006 CD24TD3

105 22/11/2024 00517 507230400 Hoàng Thị Oanh 23/05/2005 CD23QT1

106 28/09/2024 10336 501210557 Lê Long Phi 04/04/2001 CD21CT7

107 17/10/2024 10436 506230443 Trần Ngọc Phong 19/01/2003 CD23CM1

108 25/10/2024 10487 501210002 Lê Triệu Phú 20/03/1997 CD21DH1

109 25/10/2024 10488 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú 09/01/2002 CD22CT4

110 02/12/2024 00665 502220141 Võ Nhựt Phương 04/07/2003 CD22TM1

111 18/10/2024 10438 601230015 Nguyễn Thanh Phương 26/09/2005 CL23CT1

112 06/12/2024 00750 514230421 Trương Ngọc Yến Quỳnh 03/10/2005 CD23LM1

113 03/12/2024 00679 501230002 Sin Ly Sa 11/11/2002 CD23CT1

114 12/12/2024 00795 510230060 Cao Minh Sang 16/04/2004 CD23DH1

115 24/10/2024 10485 501210209 Vương Thành Sang 01/12/2003 CD21CT4

116 12/12/2024 00826 501200488 Phạm Hoàng Sơn 26/11/2000 CD20CT12

117 25/11/2024 00601 510220451 Phạm Thị Hoài Sương 21/05/2004 CD22DH1

118 29/11/2024 00630 501230486 Hỷ Hào Tân 04/04/2005 CD23CT6

Tổng cộng: 38
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GV: Trần Anh Tú

Sáng Chiều Sáng Chiều

119 06/12/2024 00743 501230256 Phan Thành Tấn 01/03/2002 CD23CT3

120 21/11/2024 00461 601230006 Nguyễn Trọng Thanh 24/01/2005 CL23CT1

121 12/12/2024 00793 501220804 Trương Văn Thanh 25/09/2001 CD22CT5

122 11/11/2024 00130 501200053 Phan Chí Thành 25/10/1998 CD20CT2

123 26/10/2024 10499 501230127 Trần Đình Thành 23/10/2005 CD23LM1

124 02/12/2024 00669 501230483 Bùi Thuận Thiên 15/02/2005 CD23CT6

125 24/10/2024 10481 501200394 Trần Văn Thiên 18/09/2002 CD20CT6

126 13/11/2024 00150 501220534 Bùi Văn Thoại 30/10/2004 CD22CT9

127 05/12/2024 00728 501210683 Nguyễn Hiếu Thuận 17/06/2002 CD21CT9

128 05/12/2024 00725 501220528 Ngô Nguyễn Thành Tiến 13/09/2004 CD22CT9

129 07/10/2024 10369 501220658 Võ Minh Tiến 06/11/2004 CD22CT9

130 09/12/2024 00762 510230173 Lưu Gia Toàn 17/11/2000 CD23DH1

131 12/12/2024 00796 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm 29/11/2001 CD23DH1

132 12/12/2024 00813 510220681 Trần Minh Trí 02/11/2004 CD22DH4

133 09/12/2024 00766 510200098 Đinh Quang Triết 02/04/2000 CD20DH4

134 12/12/2024 00811 501230239 Nguyễn Khánh Trinh 11/03/2005 CD23CT3

135 04/12/2024 00684 513230189 Vương Đỗ Trọng 18/12/2005 CD23TD1

136 02/12/2024 00672 501230508 Lộc Quang Trung 04/11/2005 CD23CT6

137 12/12/2024 00848 518230099 Nguyễn Vũ Hữu Trung 27/02/2003 CD23DH1

138 06/11/2024 00087 501220182 Chu Thị Cẩm Tú 11/10/2004 CD22CT4

139 17/10/2024 10437 506230362 Nguyễn Tuấn Tú 18/03/2004 CD23CM1

140 21/11/2024 00458 513220193 Hồ Công Tuân 06/12/2004 CD22TD1

141 15/11/2024 00266 501220726 Lê Xuân Tùng 24/06/2004 CD22CT7

142 08/11/2024 00110 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006 TC22TH1

143 09/12/2024 00764 510230131 Võ Ngọc Thanh Tuyền 27/06/2005 CD23DH3

144 12/12/2024 00860 501210201 Lê Đức Uy 27/03/2000 CD21CT9

145 20/11/2024 00454 501220093 Phạm Thị Phương Uyên 02/02/2003 CD22CT2

146 04/12/2024 00690 507230453 Huỳnh Mộng Tố Uyên 16/07/2005 CD23QT1

147 04/12/2024 00701 507230504 Huỳnh Duy Uyên 19/04/2005 CD23QT1

148 05/12/2024 00730 501230292 Ngô Bảo Văn 10/08/2004 CD23CT4

149 06/12/2024 00733 801230012 Bùi Hữu Văn 15/06/2005 TC23TH1

150 11/10/2024 10391 510210276 Ngô Phối Văn 13/05/2003 CD21DH1

151 15/11/2024 00277 501220444 Lê Quốc Việt 20/07/2004 CD22CT4

152 05/12/2024 00731 506220815 Lê Long Việt 09/11/2001 CD22CM1

153 17/10/2024 10431 506230341 Nguyễn Văn Việt 20/09/2005 CD23CM1

154 17/10/2024 10432 501230123 Phan Lu Vỹ 14/10/2005 CD23CT6

155 13/11/2024 00141 507230063 Lê Thị Yến 12/12/1996 CD23QT1

Tổng cộng: 37
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